
PHỤ LỤC 6 

Các đơn vị đã được kiểm tra 

 

 1. Huyện Đăk Tô, có 29 trường công lâp thuộc phòng GDĐT và 2 trường 

thuộc Sở. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ của 07 đơn vị thuộc phòng GDĐT và 2 trường 

thuộc Sở. Tổng là 9 đơn vị. Gồm: 

 - Trường Mầm non: Văn Lem, Pô Kô (2/11 trường); 

 - Trường Tiểu học: Đăk Rơ Nga, Lê Văn Tám, Ngọc Tụ (3/11 trường); 

 - Trường THCS: Nguyễn Du, TH-THCS Văn Lem (2/7 trường); 

 - Trường THPT: Nguyễn văn Cừ và PTDTNT Đăk Tô (2/2 trường). 
 

 2. Huyện Tu Mơ rông, có 26 trường công lâp thuộc phòng GDĐT và 1 

trường thuộc Sở. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ của 06 đơn vị thuộc phòng GDĐT và 1 

trường thuộc Sở. Tổng là 7 đơn vị. Gồm: 

 - Trường Mầm non: Đắk Tờ Kan,  Đăk Rơ Ông (2/11 trường); 

 - Trường Tiểu học: DTBTTH Đăk Sao, DTBT TH-THCS Tu Mơ Rông 

(2/4); 

 - Trường THCS: Đăk Rơ Ông, TH-THCS Ngọc Yêu (2/11 trường); 

 - Trường PTDTNT Tu Mơ Rông (1/1 trường). 
 

 3. Huyện Sa Thầy, có 39 trường công lâp thuộc phòng GDĐT và 2 

trường thuộc Sở. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ của 09 đơn vị thuộc phòng GDĐT và 2 

trường thuộc Sở. Tổng là 11 đơn vị. Gồm: 

 - Trường Mầm non: Chim Non, Mo Ray, Sơn Ca (3/16 trường); 

 - Trường Tiểu học: Rờ Kơi, Lê Văn Tám, Trần Quốc Toản, Lê Văn Tám 

(4/8);   

 - Trường THCS: Rờ Kơi, PTDTBT THCS Nguyễn Huệ (2/15 trường); 

 - Trường THPT: Quang Trung và PTDTNT Sa Thầy (2/2 trường).  
 

 4. Huyện IaH’Drai, có 06 trường công lâp thuộc phòng GDĐT và 1 Phân 

hiệu thuộc Sở. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ của 06 đơn vị thuộc phòng GDĐT và 1 

đơn vị thuộc Sở. Tổng là 07 đơn vị. Gồm: 

 - Trường Mầm non: Tuổi Ngọc; Măng Non, Hoa Mai (3/4 trường); 

 - Trường Tiểu học-THCS Hùng Vương; Nguyễn Tất Thành; Nguyễn Du 

(3/3);   

 -  Phân hiệu PTDTNT Tỉnh IaH’Drai (1/1 trường). 
 

5. Huyện Đăk Glei, có 34 trường công lâp thuộc phòng GDĐT và 3 đơn 

vị thuộc Sở. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ của 12 đơn vị thuộc phòng GDĐT và 3 đơn 

vị thuộc Sở. Tổng là 15 đơn vị. Gồm: 

- Trường Mầm non: xã Đăk Nhoong; xã Đăk Môn, Đăk PLô, xã Ngọc 

Linh, xã Mường Hoong (5/12 trường); 

- Trường Tiểu học: PTDTBT Đăk Choong, PTDTBT Ngọc Linh, 

PTDTBT Mường Hoong (3/9); 
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- Trường Tiểu học-Trung học cơ sở (0/5); 

- Trường THCS: PTDTBT THCS Đăk Long, PT DTBT THCS Mường 

Hoong, PT DTBT THCS Đăk Choong, PT DTBT THCS Ngọc Linh (4/8); 

- Trường THPT: Lương Thế Vinh, PTDTNT Đăk Glei, Phân hiệu THPT 

Lương Thế Vinh (3/3 trường).  

 

 6. Huyện Ngọc Hồi, có 30 trường công lâp thuộc phòng GDĐT và 3 

trường thuộc Sở. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ của 09 đơn vị thuộc phòng GDĐT và 

làm việc với 3 trường thuộc Sở. Tổng là 12 đơn vị. Gồm: 

 - Trường Mầm non: Đăk Ang, Họa Mi, Đăk Dục (3/10 trường); 

 - Trường Tiểu học: Số 1 thị trấn Plei Kần, Đăk Ang, Bế Văn Đàn (3/11); 

 - Trường Tiểu học-Trung học cơ sở (0/3); 

 - Trường THCS: Thị trấn Plei Kần, Pờ Y, TH-THCS Đăk Nông, (3/6 

trường); 

  - Trường THPT: Phan Chu Trinh, Nguyễn Trãi và PTDTNT Ngọc Hồi 

(3/3).  

  

 7. Huyện Kon Plông, có 30 trường công lâp thuộc phòng GDĐT và 2 

đơn vị thuộc Sở. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ của 09 đơn vị thuộc phòng GDĐT và 2 

đơn vị thuộc Sở. Tổng là 11 đơn vị. Gồm: 

 - Trường Mầm non: Đăk Nên; xã Hiếu, Đăk Ring (3/10 trường); 

 - Trường Tiểu học: Thị trấn Măng Đen, Bán trú xã Đăk Tăng, xã Đăk Nên 

(3/9); 

 - Tiểu học-THCS: (0/2 trường); 

 - Trường THCS: PTDTBán trú xã Đăk Nên, xã Hiếu, Thị trấn Măng Đen 

(3/9); 

 - Trường PTDTNT: Kon Plông và Phân hiệu PTDTNT KonPlông (2/2). 
 

 8. Huyện Kon Rẫy, có 25 trường công lâp thuộc phòng GDĐT và 2 

trường thuộc Sở. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ của 06 đơn vị thuộc phòng GDĐT và 2 

trường thuộc Sở. Tổng là 08 đơn vị. Gồm: 

 - Trường Mầm non: 19/5 Thị trấn Đăk Rờ Ve; Đăk Tờ Lung (2/8 trường); 

 - Trường Tiểu học: Đăk Tờ Lung, Kim Đồng (Đăk Tờ Re) (2/10 trường); 

 - Trường THCS: Đăk Côi, Thị trấn Đăk Rờ Ve  (2/7 trường); 

 - Trường THPT: Chu Văn An và PTDTNT Kon Rẫy (2/2 trường). 
 

 9. Huyện Đăk Hà, có 39 trường công lâp thuộc phòng GDĐT và 3 trường 

thuộc Sở. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ của 06 đơn vị thuộc phòng GDĐT và 2 trường 

thuộc Sở; Kiểm tra hồ sơ và làm việc với 09 đơn vị. Gồm: 

 - Trường Mầm non: Đăk Ngọc, Ngọk Wang (2/12 trường); 

 - Trường Tiểu học:  Tô Vĩnh Diện, Trần Quốc Toản (2/14 trường); 

 - Trường THCS: xã Đăk Pxi (01/8); 

 - Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Ui (1/5 trường); 
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 - Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Du và PTDTNT Đăk Hà (3/3).  
 

 10. Thành phố Kon Tum, có 57 trường công lâp thuộc phòng GDĐT và 

12 trường thuộc Sở. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ của 15 đơn vị thuộc phòng GDĐT 

và 06 trường thuộc Sở. Tổng số đơn vị Đoàn đã kiểm tra hồ sơ và làm việc là 21 

đơn vị:  

 - Trường Mầm non: Tuổi Hồng, Vàng Anh, Hoàng Sa, Nắng Hồng, Hoa 

Mai, Hoa Ngọc Lan (6/20 trường); 

 - Trường Tiểu học: Phan Đình Phùng, Bế Văn Đàn, Đặng Trần Côn 

(3/18); 

 - Trường Tiểu học-THCS: Đăk Rơ Wa, Vinh Quang, ĐăkBlà, Kroong, 

Đăk Năng, Ngọc Bay (6/16 trường); 

 - Trường THCS: 0/3; 

 - Trường THPT: Duy Tân, Lê Lợi, Trường Chinh, chuyên Nguyễn Tất 

Thành, PTDTNT Tỉnh, THCS-THPT Liên Việt Kon Tum (6/12 trường). 
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